
April 2020 

 

 

 

Second Grade 

Dual Language 

Vietnamese Literacy 

 



 



 

 
Tiếng Nước Tôi 1                                                                                       

 

Bài 1: Bài Ôn 
 
Thứ Hai:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

an bàn 
 

an đàn 
 

ăn rắn 
 

ăn khăn 
  

ân lân 
 

ân phấn 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1 phần  h    c của sách học để các em 
viết vào những chỗ trống.)   
 

an     ăn     ân 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
 
 



 

 
4 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

an 
an ban đan lan tan than van 
án bán cán nán rán sán ván 
àn bàn màn nhàn sàn tàn tràn 
ản bản cản nản phản sản thản 
ãn giãn hãn lãn mãn nhãn vãn 
ạn bạn cạn hạn nhạn rạn vạn 

 

ăn 
ăn căn chăn khăn lăn nhăn trăn 
ắn bắn cắn chắn gắn hắn rắn 
ằn dằn giằn hằn lằn mằn trằn 
ẳn hẳn khẳn lẳn mẳn nhẳn  
ẵn chẵn đẵn nhẵn sẵn   
ặn cặn chặn dặn lặn mặn nặn 

  
ân 

ân cân chân dân gân thân sân 
ấn cấn dấn giấn khấn lấn nhấn 
ần bần cần chần dần đần gần 
ẩn bẩn cẩn chẩn khẩn lẩn thẩn 
ẫn dẫn lẫn nhẫn phẫn thẫn vẫn 
ận bận cận chận giận hận rận 
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Thứ Ba:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

en chén 
 

en kèn 
 

en sen 
 

ên nến 
  

ên nhện 
 

ên sên 
 

 
 
 



 

 
Tiếng Nước Tôi 7                                                                                       

 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1 phần  h    c của sách học để các em 
viết vào những chỗ trống.)   
 

en     ên 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

en 
en đen hen len men phen sen 
én bén chén kén lén nén vén 
èn bèn đèn hèn kèn phèn rèn 
ẻn lẻn sẻn     
ẽn bẽn chẽn lẽn tẽn trẽn  
ẹn bẹn hẹn nghẹn nhẹn thẹn vẹn 

 

ên 
ên bên hên lên nên rên sên 
ến bến đến hến mến nến sến 
ền bền dền đền kền mền nền 
ển hển      
ễn phễn      
ện bện nện nhện    
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Thứ Tư:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

on nón 
 

on tròn 
 

ôn bốn 44  
ôn bồn 

  

ơn sơn 
 

ơn lớn 
 

 
 



 

 
Tiếng Nước Tôi 11                                                                                       

 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1 phần  h    c của sách học để các em 
viết vào những chỗ trống.)   
 

on     ôn     ơn 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

44  
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

on 
on con lon mon non son thon 
ón bón đón gión món nón rón 
òn còn đòn giòn hòn mòn tròn 
ỏn lỏn      
õn nõn      
ọn bọn chọn dọn gọn mọn nọn 

 

ôn 
ôn côn chôn đôn gôn hôn khôn 
ốn bốn chốn đốn khốn nhốn trốn 
ồn bồn cồn chồn dồn đồn hồn 
ổn hổn tổn thổn    
ỗn hỗn      
ộn bộn độn hộn lộn nhộn rộn 

  

ơn 
ơn cơn đơn hơn lơn thơn trơn 
ớn đớn hớn lớn mớn ngớn trớn 
ờn chờn đờn giờn hờn lờn nhờn 
ởn nhởn phởn rởn    
ỡn cỡn giỡn     
ợn dợn gợn lợn rợn tợn trợn 
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Thứ Năm:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

in chín 99 
in nhìn 

 

in pin   
un giun 

  

un bún 
 

un bùn 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -1 phần  h    c của sách học để các em 
viết vào những chỗ trống.)   
 

in     un 

99 
 

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

in 
in khin min phin tin thin xin 
ín chín ghín kín nín tín xín 
ìn kìn khìn mìn nhìn thìn  
ỉn chỉn      
ĩn rĩn tĩn     
ịn bịn mịn rịn vịn   

  
un 

un đun giun mun phun run vun 
ún bún lún nhún phún sún  
ùn bùn cùn chùn gùn hùn lùn 
ủn mủn nhủn rủn    
ũn nhũn      
ụn đ n l n m n s n v n  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 
hình đó.) 
 

Gia Đình Em 
 

    
bố em mẹ em ông em bà em 

    
anh em em gái em em gia đình em 

 

Số 
 

 

11  
một 

22  
hai 

33  
ba 

44  
bốn 

55  
năm  66  

sáu  77  
bảy  88  

tám  
99  
chín  1100  

mười      
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 
 

Em trai trong hình tên gì? 

  Em trai trong hình tên là Nguyễn Hòa.  

Năm nay Hòa bao nhiêu tuổi? 

Năm nay Hòa          tuổi. 

Hòa học lớp mấy? 

  Hòa  

  

Gia đình Hòa có bao nhiêu người? 

   

  

Bố Hòa tên gì? 

     

Mẹ Hòa tên gì? 

     
 
 
 
 
Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 
Tên: Nguyễn Hòa 
Tuổi: 7 
Lớp: 2 

 
Bố: Nguyễn Huy 
Mẹ: Trần Hoa 
Anh: Nguyễn Hùng 
Em gái: Nguyễn Hạnh 
Ông: Nguyễn Hải 
Bà: Phạm Huệ 
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Bài 2: Bài Ôn 
 
Thứ Hai:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

am cam  
am tám 88  
ăm tắm   
ăm năm 55  
âm đầm 

 

âm nấm 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 
viết vào những chỗ trống.)   
 

am     ăm     âm 

 
88  

_________________________________ _________________________________ 

 
55  

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
 

am 
am cam ham lam nam sam tam 
ám cám dám đám nám tám xám 
àm càm đàm hàm làm nhàm  
ảm cảm đảm lảm thảm   
ãm hãm      
ạm cạm đạm hạm lạm nạm tạm 

 

ăm 
ăm băm chăm hăm lăm năm tăm 
ắm cắm đắm lắm mắm nắm tắm 
ằm bằm cằm dằm hằm nằm tằm 
ẳm nẳm thẳm     
ẵm dẵm hẵm     
ặm bặm cặm dặm đặm   

  

âm 
âm câm đâm hâm lâm mâm tâm 
ấm cấm đấm lấm nấm tấm sấm 
ầm bầm cầm đầm hầm lầm mầm 
ẩm bẩm cẩm     
ẫm dẫm đẫm gẫm lẫm ngẫm sẫm 
ậm bậm chậm dậm đậm gậm thậm 
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Thứ Ba:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

em kem  
em ném   
em kẽm   
êm nệm 

  

êm đếm 
 

êm đêm 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang  -  phần  h    c của sách học để các em 
viết vào những chỗ trống.)   
 

em     êm 

   
_________________________________ _________________________________ 

   
_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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65

N
ó là con sao biển!

Bạ
n 

có
 th

ể 
nó

i t
ên

 s
in

h 
vậ

t n
ày

 k
hô

ng
?

Si
nh

 v
ật

 n
ày

 c
ó 

nă
m

 c
án

h 
ta

y.
N

ó 
có

 h
ìn

h 
dạ

ng
 g

iố
ng

 m
ột

 n
gô

i s
ao

.
H

ìn
h 

Dạ
ng

 T
ro

ng
 H

ồ 
Nư

ớc
 T

hủ
y 

Tr
iề

u 
• T

rìn
h 

Độ
 E

6 5

N
ó 

là
 c

on
 s

ao
 b

iể
n!

Bạn có thể nói tên sinh vật này không?
Sinh vật này có năm

 cánh tay.
N

ó có hình dạng giống m
ột ngôi sao.

H
ình Dạng Trong Hồ Nước Thủy Triều • Trình Độ E

4 3

C
ó 

nh
iề

u 
độ

ng
 v

ật
 s

ốn
g 

ở 
tr

on
g 

nh
ữ

ng
 h

ồ 
nư

ớc
 th

ủy
 tr

iề
u.

C
ó nhữ

ng hồ nước nằm
 trong nhữ

ng bờ đá ven biển.
N

gười ta gọi chúng là nhữ
ng hồ nước thủy triều.

H
ình Dạng Trong Hồ Nước Thủy Triều • Trình Độ E

43

C
ó nhiều động vật sống ở trong nhữ

ng hồ nước thủy triều.

C
ó 

nh
ữ

ng
 h

ồ 
nư

ớc
 n

ằm
 tr

on
g 

nh
ữ

ng
 b

ờ 
đá

 v
en
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iể

n.
N

gư
ời

 ta
 g
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 c

hú
ng

 là
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Bạn có thể nói tên sinh vật này không?
Sinh vật này có m
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Bạn có thể nói tên sinh vật này không?
N

ó là sinh vật có tám
 chân và hai càng.

Thân của nó có hình dạng giống hình bầu dục.
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Bạn có thể nói tên sinh vật này không?
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